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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc quản lý, cung cấp, sử dụng hạ tầng kỹ thuật, 
dịch vụ truyền hình trả tiền và nội dung thông tin trên truyền hình trả tiền tại Việt 
Nam; quy định việc thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, 
cung cấp, sử dụng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ truyền hình trả tiền và nội dung thông 
tin trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam; các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, 
lắp đặt thiết bị thu và sử dụng tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh tại Việt 
Nam. 

2. Trong trường hợp các Điều ước quốc tế liên quan đến truyền hình trả tiền 
mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Quy chế này thì áp dụng 
quy định của Điều ước quốc tế. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Dịch vụ truyền hình trả tiền là dịch vụ ứng dụng viễn thông để truyền 
dẫn, phân phối các kênh chương trình, chương trình truyền hình trả tiền và các 
dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 
đến thuê bao truyền hình trả tiền theo hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các thỏa 
thuận có tính ràng buộc tương đương (gọi là Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền 
hình trả tiền). 

Dịch vụ truyền hình trả tiền có thể được cung cấp trực tiếp (dịch vụ truyền 
hình trực tiếp) hoặc theo yêu cầu (dịch vụ truyền hình theo yêu cầu) đến thuê bao 
truyền hình trả tiền. 
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2. Dịch vụ truyền hình trực tuyến là dịch vụ truyền hình trả tiền cung cấp 
trực tiếp các kênh truyền hình đến thuê bao truyền hình trả tiền không qua thiết bị 
lưu trữ, làm chậm của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

3. Dịch vụ truyền hình theo yêu cầu là dịch vụ truyền hình trả tiền thực hiện 
việc lưu trữ các chương trình, kênh chương trình truyền hình trả tiền và cung cấp 
đến thuê bao truyền hình trả tiền theo yêu cầu của thuê bao truyền hình trả tiền. 

4. Kênh chương trình truyền hình trả tiền là kênh chương trình trong nước, 
kênh chương trình nước ngoài được cung cấp đến thuê bao truyền hình trả tiền. 
Kênh chương trình bao gồm các chương trình. 

5. Kênh chương trình trong nước là kênh chương trình phát thanh, truyền 
hình do các đơn vị có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, 
truyền hình (báo nói, báo hình) của Việt Nam sản xuất hoặc liên kết sản xuất theo 
quy định của pháp luật. 

6. Kênh chương trình nước ngoài là kênh chương trình phát thanh, truyền 
hình do các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài sản xuất, có ngôn ngữ thể 
hiện bằng tiếng nước ngoài. 

7. Dịch vụ giá trị gia tăng trên truyền hình trả tiền (gọi tắt là dịch vụ giá trị 
gia tăng) là các dịch vụ làm tăng thêm tiện ích về thông tin được gửi kèm theo 
hoặc xen kẽ các kênh chương trình truyền hình trả tiền và được hiển thị trên thiết 
bị nghe nhìn của thuê bao truyền hình trả tiền. 

8. Hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (gọi tắt là Hạ tầng 
kỹ thuật truyền hình trả tiền) là hạ tầng mạng viễn thông có tính năng kỹ thuật đáp 
ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

Hạ tầng kỹ thuật truyền hình trả tiền cung cấp tín hiệu cho thuê bao truyền 
hình trả tiền tại điểm kết cuối theo quy định của pháp luật về viễn thông. 

9. Thuê bao truyền hình trả tiền (gọi tắt là Thuê bao) là tổ chức, cá nhân sử 
dụng dịch vụ truyền hình trả tiền của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 
theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

10. Thiết bị đầu cuối thuê bao truyền hình trả tiền (gọi tắt là Thiết bị đầu 
cuối) là thiết bị mà thuê bao sử dụng để kết nối với điểm kết cuối của hạ tầng kỹ 
thuật truyền hình trả tiền để nhận tín hiệu của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình 
trả tiền. 
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Điều 4. Chính sách quản lý truyền hình trả tiền 

1. Khuyến khích phát triển truyền hình trả tiền theo công nghệ hiện đại 
nhằm hỗ trợ việc truyền tải các kênh chương trình phát thanh, truyền hình vừa 
phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, vừa đáp 
ứng nhu cầu thông tin giải trí ngày càng đa dạng của người dân. 

2. Khuyến khích phát triển các chương trình, kênh chương trình trong nước 
nhằm góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần lành mạnh 
của người dân, bảo vệ và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân 
tộc, góp phần hiệu quả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

3. Quản lý chặt chẽ việc cung cấp nội dung các chương trình, kênh chương 
trình truyền hình trả tiền theo quy định của pháp luật về báo chí; quản lý hạ tầng 
kỹ thuật truyền hình trả tiền theo quy định của pháp luật về viễn thông; bảo đảm 
phát triển thị trường truyền hình trả tiền có cạnh tranh lành mạnh, vừa đáp ứng 
nhu cầu thông tin giải trí đa dạng của người dân, vừa phù hợp với điều kiện thực 
tế của Việt Nam. 

4. Khuyến khích thành lập Hiệp hội truyền hình trả tiền để góp phần thúc 
đẩy phát triển thị trường truyền hình trả tiền phù hợp với đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Chương II 
THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH 

Điều 5. Thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh thuộc dịch vụ 
truyền hình trả tiền của Việt Nam  

Thuê bao truyền hình trả tiền được lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình 
trực tiếp từ vệ tinh để sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền do các đơn vị cung cấp 
dịch vụ truyền hình trả tiền của Việt Nam cung cấp. 

Điều 6. Thu tín hiệu truyền hình trả tiền từ vệ tinh không thuộc dịch vụ 
truyền hình trả tiền của Việt Nam  

Thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh không thuộc dịch vụ truyền 
hình trả tiền là thu tín hiệu truyền hình nước ngoài, kênh truyền hình nước ngoài 
trực tiếp từ vệ tinh. 

1. Các đối tượng sau đây được thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp 
từ vệ tinh để khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ: 

a) Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương 
và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

b) Các cơ quan báo chí. 
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c) Các cơ quan, tổ chức ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. 

d) Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú của các hãng thông tấn, báo 
chí nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Các tổ chức không quy định tại khoản 1 Điều này có người nước ngoài 
làm việc và cá nhân người nước ngoài chỉ được thu kênh truyền hình nước ngoài 
trực tiếp từ vệ tinh nếu các kênh chương trình đó chưa được cung cấp trên hệ 
thống truyền hình trả tiền của Việt Nam tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đặt 
thiết bị thu tín hiệu. 

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải thực hiện 
việc đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh với Sở Thông 
tin và Truyền thông tại địa phương nơi đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước 
ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 

Điều 7. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ 
tinh 

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
có trách nhiệm quản lý và xét, cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài 
trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn địa phương mình. 

2. Thủ tục đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 
được quy định như sau: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập đối với các tổ chức quy định 
tại khoản 1 Điều 6; Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối 
với các tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 6 hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân 
người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 6. 

- Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong 
trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong Giấy phép thành lập, 
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú. 

Hồ sơ lập thành 01 bộ (bản chính) nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu 
chính cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 



 5

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin 
và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xét cấp 
đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 

Trường hợp không cấp đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản 
trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại 
theo quy định của pháp luật. 

Mẫu chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ 
tinh do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. 

c) Chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ 
tinh có giá trị tối đa 05 năm kể từ ngày cấp đăng ký nhưng không quá thời hạn có 
hiệu lực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú của các đối tượng quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 6 Quy chế này. 

d) Thay đổi danh mục kênh truyền hình nước ngoài, địa điểm lắp đặt và 
thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh đã được quy định 
trong chứng nhận đăng ký phải thực hiện việc đăng ký sửa đổi, bổ sung. 

Hồ sơ, thủ tục sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình 
nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh gồm: 

- Văn bản đề nghị nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung; 

- Đối với trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng 
thực văn bản chứng minh quyền sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới. 

Hồ sơ lập thành 01 bộ (bản chính) nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu 
chính cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin 
và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xét cấp 
đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 

Trường hợp không cấp đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản 
trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại 
theo quy định của pháp luật. 

đ) Thay đổi, bổ sung các nội dung khác đã được quy định trong chứng nhận 
đăng ký phải thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước 
ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 
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Chương III 
QUẢN LÝ, CUNG CẤP NỘI DUNG TRÊN TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 

Điều 8. Đơn vị cung cấp nội dung  

Đơn vị cung cấp nội dung trên truyền hình trả tiền là đơn vị có giấy phép 
hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình (báo hình) của Việt Nam, được phép 
cung cấp chương trình, kênh chương trình cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền 
hình trả tiền theo quy định tại Chương III Quy chế này. 

Điều 9. Kênh chương trình trong nước trên truyền hình trả tiền  

Các kênh chương trình trong nước được cung cấp trên truyền hình trả tiền 
bao gồm: 

1. Các kênh chương trình đang được phát sóng quảng bá theo quy định của 
pháp luật về báo chí. 

2. Các kênh chương trình được cấp phép sản xuất cho truyền hình trả tiền 
theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. 

Điều 10. Cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền 

Đơn vị đề nghị cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền 
phải là cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình. 
Thủ tục cấp phép như sau: 

1. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền theo 
mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. 

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền 
hình. 

- Đề án sản xuất kênh chương trình, trong đó nêu rõ mục đích sản xuất, tên 
kênh chương trình, tôn chỉ mục đích của kênh chương trình, nội dung kênh 
chương trình, thời gian, thời lượng phát sóng, khung chương trình dự kiến (01 
tháng), đối tượng khán giả, năng lực sản xuất kênh chương trình (cơ sở vật chất, 
nhân lực và tài chính), quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung kênh 
chương trình, phương thức kỹ thuật phân phối kênh chương trình đến các đơn vị 
cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, hiệu quả kinh tế xã hội khi sản xuất kênh 
chương trình. 

Trường hợp đề nghị cấp phép sản xuất nhiều kênh chương trình phải làm đề 
án riêng đối với từng kênh chương trình cụ thể. 
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- Văn bản phê duyệt Đề án sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền 
của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương hoặc các Bộ, ngành; đối với các cơ quan báo chí Trung ương, đề án 
sản xuất phải được người đứng đầu cơ quan báo chí phê duyệt. 

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin 
và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình 
truyền hình trả tiền. 

Trường hợp không cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả 
lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp phép có quyền khiếu nại theo quy định 
của pháp luật. 

3. Sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu đơn vị 
được cấp Giấy phép không thực hiện việc sản xuất kênh chương trình truyền hình 
trả tiền thì Giấy phép không còn giá trị. Nếu muốn tiếp tục sản xuất kênh chương 
trình truyền hình trả tiền, phải làm thủ tục đề nghị cấp phép lại. 

4. Giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền có giá trị tối đa 
10 năm kể từ ngày ký và có thể được gia hạn nhưng không vượt quá thời hạn có 
hiệu lực ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình. Đơn vị 
có Giấy phép được chủ động cung cấp kênh chương trình được sản xuất theo giấy 
phép cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong cả nước. 

5. Khi thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép sản xuất 
kênh chương trình truyền hình trả tiền đã được cấp phải thực hiện thủ tục sửa đổi, 
bổ sung Giấy phép: 

a) Thay đổi tôn chỉ, mục đích của kênh chương trình: hồ sơ, thủ tục áp dụng 
như hồ sơ, thủ tục cấp phép mới; 

b) Thay đổi các nội dung khác ghi trong Giấy phép, hồ sơ, thủ tục gồm: 

- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi; 

- Bản sao có chứng thực giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình 
trả tiền; 

- Văn bản chấp thuận đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản đối với các cơ 
quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của các Bộ, ngành. 

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). 
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Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin 
và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản 
xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền. 

Trường hợp không cấp phép sửa đổi, bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền 
thông có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp phép có quyền khiếu 
nại theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền 

Các kênh chương trình nước ngoài cung cấp trên truyền hình trả tiền tại 
Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Có nội dung phù hợp với nhu cầu lành mạnh của người dân, không vi 
phạm những quy định của pháp luật về báo chí của Việt Nam. 

2. Có văn bản chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với kênh chương 
trình được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà hãng truyền hình nước 
ngoài sở hữu kênh chương trình đó đăng ký hoạt động. 

3. Có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài 
trên truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 12 Quy chế này. 

4. Được biên tập, biên dịch bởi một đơn vị được cấp phép biên tập kênh 
chương trình nước ngoài theo quy định tại Điều 13 Quy chế này. 

5. Không bao gồm thông tin quảng cáo được cài đặt sẵn từ nước ngoài. Hoạt 
động quảng cáo (nếu có) phải được thực hiện tại Việt Nam và tuân thủ quy định 
của pháp luật Việt Nam về quảng cáo; phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo 
quy định của pháp luật Việt Nam thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam. 

Điều 12. Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền 
hình trả tiền 

1. Các Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài muốn cung cấp kênh 
chương trình nước ngoài vào Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh trên truyền 
hình trả tiền phải thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam để thực hiện việc 
đăng ký cấp kênh chương trình và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt 
Nam. 

2. Đại lý được ủy quyền là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt 
Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với việc làm đại lý cung cấp 
kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam và được các hãng phát thanh, truyền 
hình nước ngoài ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên 
truyền hình trả tiền tại Việt Nam. 
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3. Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm đăng ký cung cấp các kênh chương 
trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam với Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

4. Thủ tục đăng ký  

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài theo mẫu do Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định. 

- Bản sao Giấy phép hoạt động của Hãng phát thanh, truyền hình nước 
ngoài là chủ sở hữu kênh chương trình nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt 
có chứng thực. 

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với kênh chương trình 
được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà hãng truyền hình nước 
ngoài sở hữu kênh chương trình có đăng ký hoạt động kèm theo bản dịch tiếng 
Việt có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài). 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép 
đầu tư của Đại lý được ủy quyền. 

- Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của chủ sở hữu kênh truyền hình 
nước ngoài về việc ủy quyền cho doanh nghiệp làm đại lý cung cấp các kênh 
chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền kèm theo bản dịch tiếng Việt có 
chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài). 

- Văn bản mô tả của Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài về nội dung 
kênh chương trình, khung phát sóng của kênh chương trình trong 01 tháng kèm 
theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản soạn bằng tiếng nước ngoài). 

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông 
tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 
kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền, trong đó quy định rõ yêu 
cầu biên tập, biên dịch đối với kênh chương trình được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký. 

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên 
truyền hình trả tiền có giá trị tối đa 05 năm, kể từ ngày ký nhưng không vượt quá 
thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép 
đầu tư của Đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy 
quyền làm đại lý. 
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Trường hợp không cấp đăng ký, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản 
trả lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy 
định của pháp luật. 

5. Khi thay đổi một trong những nội dung đã được quy định trong Giấy 
chứng nhận đăng ký phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng 
ký: 

a) Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp đăng ký thay đổi nội dung của kênh chương 
trình áp dụng như hồ sơ, thủ tục cấp phép mới; 

b) Hồ sơ đề nghị cấp đăng ký thay đổi các nội dung khác ghi trong Giấy 
chứng nhận đăng ký gồm: 

- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi; 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương 
trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền; 

- Văn bản mô tả của Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài về thời gian, 
thời lượng, khung phát sóng của kênh chương trình trong 01 tháng kèm theo bản 
dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài), 
trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến thời gian, 
thời lượng, khung phát sóng của kênh chương trình. 

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). 

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông 
tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 
nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền. 

Trường hợp không cấp đăng ký, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản 
trả lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy 
định của pháp luật. 

6. Các Đại lý được ủy quyền phải trả lệ phí đăng ký cho cơ quan quản lý 
nhà nước về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoặc sửa đổi Giấy chứng nhận 
đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
cụ thể mức lệ phí cấp đăng ký lần đầu hoặc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký 
cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền; các nghĩa vụ tài 
chính của các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài, các đại lý được ủy quyền 
khi cung cấp kênh chương trình nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh trên 
truyền hình trả tiền tại Việt Nam. 
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7. Đại lý được ủy quyền cung cấp kênh chương trình nước ngoài có trách 
nhiệm: 

a) Thực hiện đúng các quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký do Bộ 
Thông tin và Truyền thông cấp. 

b) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên truyền 
hình trả tiền 

1. Tất cả các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt 
Nam phải được biên tập bảo đảm nội dung các kênh chương trình không trái với 
quy định của pháp luật Việt Nam về báo chí và quảng cáo, trừ việc tường thuật 
trực tiếp các trận thi đấu thể thao, lễ khai mạc, lễ bế mạc các giải thi đấu thể thao 
quy mô khu vực và thế giới. 

2. Việc biên dịch được thực hiện tùy theo loại kênh chương trình nước 
ngoài, cụ thể như sau: 

a) Đối với kênh phim truyện: biên dịch 100% nội dung kênh chương trình; 

b) Đối với kênh tin tức: lược dịch 100% nội dung kênh chương trình; 

c) Đối với kênh khoa học, giáo dục: biên dịch 100% nội dung chương trình 
tin tức; 

d) Đối với kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, ca nhạc: 
biên dịch 100% các chương trình tin tức, phóng sự, tài liệu. 

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định việc phân loại kênh chương trình 
nước ngoài trên truyền hình trả tiền. 

Điều 14. Cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền 
hình trả tiền 

1. Việc cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả 
tiền được thực hiện với từng kênh chương trình. Điều kiện cấp phép như sau: 

a) Là cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền 
hình. 

b) Có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành. 

c) Có nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn báo chí và trình độ 
ngoại ngữ phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp phép biên tập. 
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d) Có năng lực kỹ thuật gồm hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ, 
phương tiện kỹ thuật thu phát tín hiệu phù hợp với việc biên tập kênh chương 
trình; bảo đảm công tác biên tập, biên dịch được thực hiện và hoàn chỉnh tại Việt 
Nam theo quy định tại Điều 13 Quy chế này. 

đ) Có năng lực tài chính cần thiết thể hiện bởi dự toán chi phí biên tập, biên 
dịch trong 01 năm và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện 
công tác biên tập, biên dịch theo dự toán. 

e) Có bản quyền sử dụng kênh chương trình nước ngoài tại Việt Nam theo 
quy định của pháp luật. 

2. Thủ tục cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình 
trả tiền quy định như sau: 

a) Hồ sơ cấp phép gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên 
truyền hình trả tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền 
hình. 

- Đề án biên tập kênh chương trình nước ngoài thể hiện các nội dung theo 
quy định tại điểm c, d đ khoản 1 Điều này kèm theo dự toán chi phí được phê 
duyệt bởi cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành, hoặc được người đứng đầu cơ quan báo 
chí phê duyệt đơn vị với các cơ quan báo chí Trung ương. 

- Bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận bản quyền kênh chương trình 
nước ngoài. Trường hợp văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang 
tiếng Việt và chứng thực đối với bản dịch. 

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông 
tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình 
nước ngoài trên truyền hình trả tiền. 

Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền 
có giá trị tối đa 10 năm kể từ ngày ký, nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi 
trong Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình và thời hạn ghi 
trong hợp đồng bản quyền. 
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Trường hợp không cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả 
lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp phép có quyền khiếu nại theo quy định 
của pháp luật. 

3. Khi thay đổi một trong các nội dung Giấy phép biên tập kênh chương 
trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền đã được cấp phải thực hiện thủ tục sửa 
đổi, bổ sung Giấy phép: 

a) Trường hợp nội dung kênh chương trình nước ngoài thay đổi thì hồ sơ, 
thủ tục đề nghị cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình 
nước ngoài trên truyền hình trả tiền áp dụng như thủ tục cấp phép mới. 

b) Thay đổi các nội dung khác ghi trong Giấy phép biên tập kênh chương 
trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi; 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài 
trên truyền hình trả tiền; 

- Văn bản chấp thuận đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản đối với các cơ 
quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của các Bộ, ngành. 

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin 
và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép 
biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền. 

Trường hợp không cấp phép sửa đổi, bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền 
thông có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp phép có quyền khiếu 
nại theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Chương trình trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu  

1. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền được phép lưu trữ và cung 
cấp các chương trình trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu. 

2. Các chương trình được phép cung cấp trên dịch vụ truyền hình theo yêu 
cầu bao gồm: 

a) Các chương trình thuộc các kênh chương trình được phép cung cấp trên 
truyền hình trả tiền. 
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b) Các chương trình phim, chương trình ca nhạc được cung cấp bởi các đơn 
vị có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình bảo đảm nội dung 
phù hợp với các quy định của pháp luật về báo chí và các quy định của pháp luật 
chuyên ngành khác. 

Điều 16. Bản quyền kênh chương trình trên truyền hình trả tiền 

1. Các kênh chương trình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin 
tuyên truyền thiết yếu được tiếp phát nguyên vẹn trên truyền hình trả tiền tại lãnh 
thổ Việt Nam không cần thỏa thuận về bản quyền. 

2. Các kênh chương trình còn lại trên hệ thống truyền hình trả tiền, các 
chương trình trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu phải bảo đảm các yêu cầu về 
bản quyền như sau: 

a) Có văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp. 

b) Bảo đảm tính nguyên vẹn của kênh chương trình, chương trình, trừ 
trường hợp cài đặt lôgô của đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều 18 
Quy chế này hoặc xử lý nội dung vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 17. Thông tin quảng cáo, tin nhắn trên truyền hình trả tiền 

1. Việc quảng cáo và thông tin tin nhắn trên truyền hình trả tiền phải tuân 
theo các quy định của pháp luật Việt Nam về báo chí và quảng cáo. 

2. Đơn vị cung cấp nội dung kênh chương trình truyền hình trả tiền chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung quảng cáo và tin nhắn trên kênh chương 
trình do mình cung cấp. 

3. Trường hợp chạy thông tin quảng cáo, tin nhắn trên màn hình thì thông 
tin quảng cáo, tin nhắn phải nằm dưới chân màn hình. 

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền không được cắt, chèn, thay 
thế các thông tin quảng cáo, tin nhắn trên các chương trình truyền hình trả tiền, trừ 
trường hợp xử lý nội dung vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 18. Tên, biểu tượng đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 

Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải cài đặt tên, biểu tượng 
dịch vụ trên kênh chương trình để nhận dạng dịch vụ của mình theo các quy định 
sau: 

1. Có khả năng nhận dạng dễ dàng. 

2. Không vượt quá 10 (mười) ký tự và không trùng với tên, biểu tượng đã 
đăng ký trước đó. 

3. Đặt ở phía trên, có vị trí cố định đối với tất cả các kênh chương trình trên 
dịch vụ của mình và không chồng lên biểu tượng của đơn vị cung cấp nội dung. 
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4. Đăng ký cùng với hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình 
trả tiền hoặc hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ truyền 
hình trả tiền. 

Chương IV 
QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 

Điều 19. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 

Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là doanh nghiệp được cấp phép 
cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, sử dụng hạ tầng của đơn vị cung cấp hạ tầng 
kỹ thuật truyền hình trả tiền để truyền tải nguyên vẹn nội dung chương trình, kênh 
chương trình được cung cấp bởi đơn vị cung cấp nội dung đến thuê bao truyền 
hình trả tiền. 

Điều 20. Các loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền 

Các loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền được phân chia theo phương thức 
truyền dẫn phát sóng, bao gồm: 

1. Dịch vụ truyền hình cáp: là một loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền chủ 
yếu sử dụng hạ tầng kỹ thuật mạng cáp với các các công nghệ khác nhau (tương 
tự, số, IPTV) để phân phối nội dung thông tin trên truyền hình trả tiền trực tiếp 
đến thuê bao truyền hình trả tiền. 

2. Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số: là một loại hình dịch vụ truyền 
hình trả tiền chủ yếu sử dụng hạ tầng kỹ thuật mạng phát sóng truyền hình mặt đất 
kỹ thuật số (DVB-T) để phân phối nội dung thông tin trên truyền hình trả tiền trực 
tiếp đến thuê bao truyền hình trả tiền. 

3. Dịch vụ truyền hình trực tiếp qua vệ tinh: là một loại hình dịch vụ truyền 
hình trả tiền chủ yếu sử dụng hạ tầng kỹ thuật phát sóng trực tiếp qua vệ tinh 
(DTH) để phân phối nội dung thông tin trên truyền hình trả tiền trực tiếp đến thuê 
bao truyền hình trả tiền. 

4. Dịch vụ truyền hình di động: là một loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền 
chủ yếu sử dụng hạ tầng kỹ thuật mạng phát sóng truyền hình di động mặt đất kỹ 
thuật số, truyền hình di động vệ tinh kỹ thuật số hoặc mạng viễn thông di động để 
phân phối nội dung thông tin trên truyền hình trả tiền trực tiếp đến thuê bao truyền 
hình trả tiền. 

Điều 21. Các gói dịch vụ truyền hình trả tiền 

1. Gói dịch vụ cơ bản là gói dịch vụ bao gồm các kênh chương trình tối 
thiểu với mức giá thấp nhất trong các gói dịch vụ mà đơn vị cung cấp dịch vụ 
truyền hình trả tiền phải cung cấp đến thuê bao và phải được thể hiện trong hợp 
đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 
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Gói dịch vụ cơ bản phải bao gồm các kênh chương trình quảng bá phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định: 

a) Đối với những kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin 
tuyên truyền thiết yếu của quốc gia phải cung cấp đến tất cả các thuê bao truyền 
hình trả tiền. 

b) Đối với những kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin 
tuyên truyền thiết yếu của địa phương phải cung cấp đến các thuê bao truyền hình 
trả tiền trên địa phương đó trong trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình 
trả tiền sử dụng công nghệ truyền dẫn phát sóng có khả năng chèn hoặc thay thế 
kênh chương trình để phủ sóng theo từng địa bàn hành chính. 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể danh mục kênh chương trình 
phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và danh 
mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết 
yếu địa phương phù hợp với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên 
truyền trong từng giai đoạn. 

2. Gói dịch vụ nâng cao là các gói dịch vụ có các chương trình khác nhau 
với mức phí khác nhau do đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cung cấp 
tùy theo nhu cầu của thuê bao. 

Điều 22. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền 

Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có trách nhiệm thực hiện 
quy định về quản lý chất lượng dịch vụ như sau: 

1. Thực hiện công bố chất lượng dịch vụ theo quy định. 

2. Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát và bảo đảm cung cấp dịch vụ cho 
thuê bao truyền hình trả tiền theo đúng chất lượng quy định hoặc chất lượng đã 
công bố. 

3. Thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục khi có sự cố, bảo 
đảm chất lượng dịch vụ. 

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về chất 
lượng dịch vụ truyền hình trả tiền theo quy định của pháp luật. 

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện thủ tục công bố chất 
lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền. 

Điều 23. Cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 

Điều kiện, thủ tục cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền được quy 
định như sau: 
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1. Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp 
thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo các quy định về lĩnh vực đầu 
tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài. 

b) Có giấy phép thiết lập mạng viễn thông đáp ứng điều kiện kỹ thuật dịch 
vụ truyền hình trả tiền, hoặc có thỏa thuận bảo đảm được thuê, sử dụng hạ tầng 
mạng viễn thông đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dịch vụ truyền hình trả tiền. 

c) Có dự toán chi phí hoạt động ít nhất trong 02 năm và văn bản chứng 
minh nguồn tài chính hợp pháp đáp ứng yêu cầu triển khai cung cấp dịch vụ theo 
dự toán. 

d) Có phương án thiết lập trung tâm thu phát tất cả các kênh chương trình 
truyền hình trả tiền tập trung tại một địa điểm (không kể địa điểm dự phòng), trừ 
các kênh chương trình thuộc danh mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương. 

đ) Có phương án áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại và phương án quản lý 
thuê bao, kinh doanh dịch vụ khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật. 

e) Có phương án xử lý sự cố về kỹ thuật kịp thời bảo đảm chất lượng dịch 
vụ và quyền lợi của thuê bao. 

g) Có phương án bảo đảm nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật bảo 
đảm an toàn, an ninh thông tin đối với trung tâm thu phát tín hiệu và dịch vụ 
truyền hình trả tiền do mình cung cấp. 

h) Phù hợp với các quy hoạch phát triển trong lĩnh vực truyền hình và đáp 
ứng nhu cầu xã hội trước mắt cũng như lâu dài. 

2. Thủ tục cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền  

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền theo mẫu do 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Bản sao có chứng thực Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; 

- Đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ công nghệ sử dụng, loại hình dịch 
vụ, phạm vi cung cấp dịch vụ và các nội dung quy định tại khoản c, d, đ, e, g 
khoản 1 Điều này; 
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- Bản sao có chứng thực Giấy phép thiết lập mạng viễn thông hoặc văn bản 
thỏa thuận thuê, sử dụng hạ tầng mạng của đơn vị có hạ tầng mạng viễn thông; 

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). 

b) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông 
tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền 
hình trả tiền. 

Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có giá trị tối đa 10 năm kể 
từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư và thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy 
phép thiết lập mạng viễn thông hoặc văn bản thỏa thuận thuê, sử dụng hạ tầng 
mạng viễn thông. 

Trường hợp không cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả 
lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp phép có quyền khiếu nại theo quy định 
của pháp luật. 

c) Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu đơn vị được 
cấp phép không thực hiện việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên thực tế 
thì Giấy phép không còn giá trị. Nếu muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ truyền hình 
trả tiền phải làm thủ tục đề nghị cấp phép lại. 

3. Khi thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép cung cấp 
dịch vụ truyền hình trả tiền đã được cấp phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung 
Giấy phép: 

a) Trường hợp thay đổi trung tâm thu phát, công nghệ kỹ thuật, loại hình 
dịch vụ thì hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp 
dịch vụ truyền hình trả tiền áp dụng như thủ tục cấp phép mới. 

b) Thay đổi các nội dung khác ghi trong Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền 
hình trả tiền, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi; 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; 

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). 
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c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông 
tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép 
cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

Trường hợp không cấp phép sửa đổi, bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền 
thông có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp phép có quyền khiếu 
nại theo quy định của pháp luật. 

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải trả phí quyền cung cấp 
dịch vụ truyền hình trả tiền cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ 
truyền hình trả tiền. 

Điều 24. Đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các 
chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục kênh 
chương trình của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 

1. Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải thực hiện việc đăng 
ký danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền mà mình 
cung cấp. Trường hợp cung cấp chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo 
yêu cầu, phải đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương 
trình phim. 

2. Hồ sơ đăng ký lần đầu được thực hiện cùng với hồ sơ đề nghị cấp phép 
cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ 
truyền hình trả tiền, Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 
(Bộ Thông tin và Truyền thông) xem xét cấp đăng ký danh mục các kênh chương 
trình truyền hình trả tiền và tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các 
chương trình phim trên truyền hình theo yêu cầu. 

3. Trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, nếu có 
thay đổi so với danh mục đã đăng ký, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả 
tiền phải thực hiện đăng ký sửa đổi, bổ sung. 

4. Thủ tục đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung tên đơn vị cung cấp phim kèm 
danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục 
kênh chương trình truyền hình trả tiền như sau: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung tên đơn vị cung cấp phim kèm 
danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục 
kênh chương trình truyền hình trả tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định; 
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- Bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận bản quyền đối với chương trình 
phim, kênh chương trình đăng ký. 

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) gửi trực tiếp tại 
Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và 
Truyền thông). 

b) Đối với hồ sơ đăng ký lần đầu hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung tên đơn vị 
cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình 
theo yêu cầu, danh mục kênh chương trình truyền hình trả tiền, trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày có đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử có trách nhiệm xem xét cấp đăng ký tên đơn vị cung cấp phim 
kèm theo danh mục các chương trình phim, danh mục kênh chương trình truyền 
hình trả tiền. 

Trường hợp không cấp đăng ký, Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Đơn vị bị từ chối cấp đăng ký 
có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình 
trả tiền  

1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp nội dung 
trên truyền hình trả tiền được quy định tại Chương III Quy chế này. 

2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp dịch vụ 
truyền hình trả tiền được quy định tại Chương IV Quy chế này. 

3. Thực hiện các quy định về quản lý giá dịch vụ. 

4. Chấp hành các quy định của Nhà nước về phí, lệ phí. 

5. Thực hiện đúng các quy định trong giấy phép cung cấp dịch vụ truyền 
hình trả tiền được cấp. 

6. Được sử dụng thiết bị cài đặt lô gô để cài đặt tên, biểu tượng nhận dạng 
dịch vụ của mình trên các kênh chương trình, chương trình truyền hình trả tiền do 
mình cung cấp. 

7. Được sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật để cắt bỏ nội dung vi phạm các 
quy định của pháp luật Việt Nam khi phát hiện hoặc khi có yêu cầu của cơ quan 
chức năng. 
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8. Được chủ động lựa chọn các kênh chương trình truyền hình trả tiền hợp 
pháp không thuộc danh mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 
tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định tại Quy chế này. 

9. Được chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp hạ tầng mạng để cung cấp dịch 
vụ truyền hình trả tiền. 

10. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật. 

11. Hoạt động kinh doanh đúng pháp luật. 

Điều 26. Chế độ báo cáo  

Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có trách nhiệm báo cáo định kỳ 
06 tháng một lần vào tuần đầu tiên của tháng 01 và tuần đầu tiên của tháng 7 hàng 
năm; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề 
liên quan đến việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các mẫu biểu báo cáo cụ thể của 
các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của thuê bao truyền hình trả tiền 

Thuê bao truyền hình trả tiền có quyền và nghĩa vụ: 

1. Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền để giao kết hợp 
đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

2. Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cung cấp thông tin 
cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền. 

3. Sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền theo chất lượng, giá cước và các quy 
định khác theo hợp đồng đã giao kết với đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả 
tiền. 

4. Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ truyền hình trả tiền theo 
hợp đồng đã giao kết với đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

5. Được bảo đảm bí mật thông tin riêng theo quy định của pháp luật. 

6. Khiếu nại về giá cước, chất lượng dịch vụ; được hoàn trả giá cước và bồi 
thường thiệt hại trực tiếp khác do lỗi của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả 
tiền trong trường hợp dịch vụ không được cung cấp theo đúng hợp đồng đã giao 
kết, trừ trường hợp bất khả kháng được quy định trong hợp đồng. 

7. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá cước dịch vụ truyền hình trả tiền. 
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8. Phải thực hiện đầy đủ các điều kiện được quy định trong hợp đồng cung 
cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

9. Phải bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho đơn vị cung 
cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, trừ trường hợp bất khả kháng được quy định trong 
hợp đồng. 

10. Không được cung cấp lại hoặc bán lại dịch vụ truyền hình trả tiền dưới 
mọi hình thức. 

Chương V 
QUẢN LÝ, CUNG CẤP HẠ TẦNG MẠNG TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 

Điều 28. Đơn vị cung cấp hạ tầng mạng truyền hình trả tiền 

Đơn vị cung cấp hạ tầng mạng truyền hình trả tiền là doanh nghiệp được 
cấp phép thiết lập mạng viễn thông và sở hữu hạ tầng mạng viễn thông đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp hạ tầng mạng truyền 
hình trả tiền 

Đơn vị cung cấp hạ tầng mạng truyền hình trả tiền có quyền và nghĩa vụ: 

1. Được cung cấp hạ tầng mạng cho các đơn vị có giấy phép cung cấp dịch 
vụ truyền hình trả tiền theo thỏa thuận và giao kết bằng hợp đồng kinh tế. 

2. Bảo đảm hạ tầng mạng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền 
hình trả tiền. 

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hạ tầng mạng 
viễn thông và các quy định trong hợp đồng giao kết với đơn vị cung cấp dịch vụ 
truyền hình trả tiền. 

4. Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về truyền 
hình trả tiền trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và ngăn chặn các 
hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ truyền 
hình trả tiền. 

Điều 30. Cấp phép thiết lập hạ tầng mạng truyền hình trả tiền 

Việc cấp phép thiết lập hạ tầng mạng truyền hình trả tiền được thực hiện 
theo quy định của pháp luật đối với việc cấp phép thiết lập mạng viễn thông. 
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Chương VI 
THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 31. Thanh tra, kiểm tra  

Mọi tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng dịch vụ truyền hình trả 
tiền, thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh chịu sự thanh tra, kiểm tra của các 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về báo chí 
và pháp luật về viễn thông. 

Điều 32. Xử lý vi phạm  

1. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này 
thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi 
giấy phép hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật. 

Việc xử lý vi phạm về nội dung thông tin trên truyền hình trả tiền áp dụng 
theo các quy định của pháp luật về báo chí.  

Việc xử lý các vi phạm về cung cấp, sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền áp 
dụng theo các quy định của pháp luật về truyền hình trả tiền. 

Việc xử lý các vi phạm về cung cấp, sử dụng hạ tầng mạng truyền hình trả 
tiền áp dụng như các quy định đối với việc cung cấp, sử dụng hạ tầng mạng viễn 
thông. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt 
Nam trong trường hợp hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài hoặc đại lý được 
ủy quyền vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Điều 11 hoặc khoản 6 Điều 12 
Quy chế này. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép ra quyết định thu hồi Giấy phép biên 
tập kênh chương trình truyền hình nước ngoài trên truyền hình trả tiền trong 
trường hợp cơ quan báo chí được cấp phép vi phạm nghiêm trọng các quy định tại 
Điều 13, khoản 1 Điều 14 Quy chế này, hoặc khi Giấy chứng nhận đăng ký cung 
cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam bị thu hồi 
theo khoản 2 Điều này. 

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép ra quyết định thu hồi Giấy phép cung 
cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong các trường hợp sau: 

a) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý nội dung trên truyền hình trả 
tiền, cung cấp các chương trình, kênh chương trình quy định tại Điều 9, Điều 11, 
Điều 15, Điều 16 liên tiếp 2 lần trong vòng 6 tháng. 
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b) Bán lại, chuyển nhượng, cho thuê Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền 
hình trả tiền dưới mọi hình thức. 

c) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp./. 

 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
 

(đã ký) 
 

Nguyễn Thiện Nhân
 


